
 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-SKHCN Đồng Tháp, ngày        tháng 6 năm 2020 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020  

và thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Quyết định số 117/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Uỷ ban nhân 

dân Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống công chức đầu 

mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa 

phương, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo công tác thực hiện nhiệm 

vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Chỉ thị số 30/CT-TTg quý I năm 2020 của đơn 

vị như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính 

Việc đánh giá tác động thủ tục hành chính (TTHC) trong lập đề nghị xây 

dựng và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh: 

Trong quý II, Sở thực hiện đánh giá tác động quy định TTHC theo đúng quy 

định và thẩm quyền. 

2. Thẩm định, thẩm tra thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng 

và dự án, dự thảo VBQPPL 

Trong quý II, Sở KH&CN tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo thông tư 

chứa TTHC có liên quan do Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu và đóng góp ý 

kiến dự thảo các VBQPPL các ngành trong tỉnh. 

3. Về công bố, công khai thủ tục hành chính 

- Tình hình, kết quả ban hành Quyết định công bố trong kỳ báo cáo:  

Sở Khoa học và Công nghệ đang áp dụng bộ TTHC tại Quyết định số 

617/QĐ-UBND-HC ngày 24/6/2019 với tổng số 42/42 TTHC được tiếp nhận và 

trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát Thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính 
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công. Sở cũng đã niêm yết TTHC trên bảng thông báo, trang web của Sở và 

Trung tâm Kiểm soát Thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công. 

- Tình hình, kết quả nhập dữ liệu về quy định TTHC: 

Trong cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại website  http://csdl.thutuchanhchinh.vn, 

đã cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

4. Về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ (bao gồm cả hồ sơ giải 

quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến): 

Trong đó:  

+ Số hồ sơ mới tiếp nhận: 29; 

+ Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 08; 

- Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến), bao gồm:  

+ Số hồ sơ đã giải quyết: 31; 

(Trong đó:  Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 31; 

Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0); 

+ Số hồ sơ đang giải quyết: 06; 

(Trong đó:  Số hồ sơ chưa đến hạn: 06; 

Số hồ sơ đã quá hạn: 0). 

- Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ: Sở đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên 

phần mềm một cửa điện tử (Trong quý II, Sở có nhận và giải quyết 09 hồ sơ nộp 

trực tuyến, tỉ lệ 31%). 

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính 

Trong quý II, Sở KH&CN không có đơn thư phản ánh kiến nghị về TTHC. 

6. Về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-SKHCN ngày 16/01/2020 về Rà soát, đánh 

giá TTHC thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020, số lượng TTHC đảm 

bảo đạt chỉ tiêu đề xuất đơn giản hóa là 30% tổng số TTHC theo yêu cầu tại Kế 

hoạch số 27/KH-UBND ngày 12/12/2019 của UBND Tỉnh, Sở đã tiến hành rà 

soát trên 04 lĩnh vực. Hiện Sở đang hoàn chỉnh báo cáo rà soát, đơn giản hoá thủ 
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tục hành chính và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hoá thủ tục 

hành chính trình UBND Tỉnh ban hành. 

- Tổng số TTHC được tiến hành rà soát, đánh giá: 14 TTHC; 

- Số TTHC và số VBQPPL dự kiến sửa đổi, bổ sung, quy định mới theo 

thẩm quyền: 0; 

- Số TTHC và số VBQPPL kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung, quy định mới: 0. 

7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-SKHCN ngày 16/01/2020 về kiểm soát 

TTHC và truyển thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020, trong quý II, Sở 

đã tổ chức hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, điền các biểu 

mẫu rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.  

Sở KH&CN đã in lên mặt sau của Bản tin Khoa học và Công nghệ về hướng 

dẫn quy trình thực hiện TTHC theo 02 hình thức: trực tuyến, dịch vụ bưu chính 

hướng dẫn tại nhà. Số lượng Bản tin được in là 600 quyển được gửi đến doanh 

nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, đơn vị có các hoạt động liên quan đến hoạt động 

KH&CN.  

Bên cạnh đó, Sở cũng thường xuyên cập nhật các văn bản mới quy định về TTHC. 

8. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính 

Khuyến khích công chức, viên chức chủ động nghiên cứu đề xuất các sáng 

kiến, cải tiến thực hiện cải cách TTHC. 

9. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

Được thực hiện lồng ghép vào kiểm tra cải cách hành chính tại đơn vị, 

thường xuyên nhắc nhở các phòng, đơn vị thực hiện tốt các nội dung trong hoạt 

động kiểm soát TTHC; thường xuyên kiểm tra quy trình và thời hạn giải quyết 

các TTHC. 

10. Về việc thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ  

Trên cơ sở Chỉ thị số 30/CT-TTg, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành 

Công văn số 462/SKHCN-VP ngày 16/4/2020 về việc thực hiện một số nội dung 

vê cải cách hành chính, trong đó tăng cường thông tin, tuyên truyền thực hiện 

TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích, mô hình Hẹn giờ 

hướng dẫn thực hiện TTHC tại nhà người dân bằng các hình thức thích hợp và 

Công văn số 674/SKHCN-VP ngày 04 tháng 6 năm 2020 về việc triển khai Nghị 
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định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Nghị quyết số 68/2020/NQ-CP ngày 

12/5/2020 của Chính phủ Ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 để các phòng, đơn vị 

nghiên cứu áp dụng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính có liên quan. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2020 

1. Thường xuyên kiểm tra công tác tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của đơn vị, chấn chỉnh những hành vi gây phiền hà cho các tổ 

chức, công dân. 

2. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, nội dung 

hoạt động và lợi ích mang lại của Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp; tuyền truyền 

rộng rãi và hướng dẫn người dân có nhu cầu giải quyết TTHC thông qua dịch vụ 

công trực tuyến mức 3, bưu chính công ích, nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà./. 

Nơi nhận: 
- VPUBND Tỉnh; 

- GĐ & PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Quản 

 



 

 

Biểu số 01b/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017. 

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Quý II năm 2020 

 (Từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020) 

Đơn vị báo cáo:  

Sở Khoa học và  

Công nghệ  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Uỷ ban nhân dân Tỉnh  

 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:      /BC- SKHCN ngày       tháng 6 năm 2020) 

Đơn vị tính: TTHC, văn bản  

TT 

Đơn vị thực 

hiện 

Tổng số 

Phân loại TTHC đã đánh giá tác động theo 

tên văn bản QPPL 

Phân loại TTHC đã đánh giá tác 

động về nội dung 

Quyết định của 

UBND 

Nghị quyết của 

HĐND 

Số TTHC 

được quy 

định mới 

Số TTHC 

được sửa 

đổi, bổ 

sung 

Số TTHC 

được bãi 

bỏ, huỷ 

bỏ 

TTHC 

đã được 

ban 

hành 

TTHC đã 

được 

đánh giá 

tác động 

VB QPPL 

quy định 

TTHC đã 

được ban 

hành 

Số TTHC 
Số VB 

QPPL 
Số TTHC 

Số VB 

QPPL 

A  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 
42          
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Biểu số 03b/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017. 

SỐ TTHC, VB QPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, 

CÔNG KHAI TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Quý II năm 2020 

(Từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020) 

Đơn vị báo cáo:  

Sở Khoa học và 

Công nghệ  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Uỷ ban nhân dân Tỉnh  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:       /BC- SKHCN ngày       tháng 6 năm 2020) 
Đơn vị tính: TTHC, văn bản 

STT 

Đơn vị 

thực 

hiện 

Công bố danh mục TTHC Số 

lượng 

quyết 

định 

công 

bố 

TTHC 

đã ban 

hành 

Số VB QPPL, TTHC được công bố 
Số VBQPPL, TTHC đã được công 

khai/không công khai 

Số VB 

QPPL 

Số TTHC VBQPPL TTHC 

Tổng 

số 

Chia ra 
Ban 

hành 

mới 

hoặc 

sửa đổi, 

bổ sung 

(công 

khai) 

Huỷ bỏ 

hoặc bãi 

bỏ (không 

công 

khai) 

Ban hành 

mới hoặc 

sửa đổi, 

bổ sung 

(công 

khai) 

Huỷ bỏ 

hoặc 

bãi bỏ 

(không 

công 

khai) 

Số lượng 

quyết 

định 

công bố 

danh 

mục 

TTHC 

Số lượng 

TTHC 

công bố 

áp dụng 

tại địa 

phương 

Số lượng 

TTHC đã 

được tích hợp 

dữ liệu và 

nhập sửa đổi, 

bổ sung thông 

tin trên 

CSDLQG 

Số 

TTHC 

quy 

định 

mới 

Số 

TTHC 

được 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Số 

TTHC 

huỷ 

bỏ, bãi 

bỏ 

A    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ  

01 42            
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Biểu số 04b/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017. 

KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HOÁ 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Quý II năm 2020 

 (Từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020) 

Đơn vị báo cáo:  

Sở Khoa học và 

Công nghệ  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Uỷ ban nhân dân Tỉnh  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:        /BC- SKHCN ngày         tháng 6 năm 2020) 

Đơn vị tính: TTHC/nhóm TTHC, văn bản 

STT 

Tên TTHC hoặc tên nhóm 

TTHC trong Kế hoạch rà 

soát 

Phương án rà soát thuộc thẩm quyền thực thi 
Phương án rà soát đề xuất, kiến nghị cấp có 

thẩm quyền thực thi 
Tỷ lệ chi 

phí tiết 

kiệm 

được số 

TTHC 

Số lượng 

VB QPPL 

được rà 

soát 

Số TTHC 
Số lượng 

VB 

QPPL 

được rà 

soát 

Số lượng VBQPPL được rà soát 

Tổng 

số 

Chia ra 

Tổng 

số 

Chia ra 

Số 

TTHC 

sửa đổi 

Số 

TTHC 

quy định 

mới 

Số 

TTHC 

cắt giảm 

Số 

TTHC 

sửa đổi 

Số 

TTHC 

quy định 

mới 

Số 

TTHC 

cắt 

giảm 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 

Đang hoàn chỉnh báo cáo rà 

soát, đánh giá thủ tục hành 

chính 
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Biểu số 05a/ VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017. 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ 

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN 

Quý II năm 2020 

 (Từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020) 

Đơn vị báo cáo:  

Sở Khoa học và  

Công nghệ  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Uỷ ban nhân dân Tỉnh  

 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:           /BC- SKHCN ngày       tháng 6 năm 2020) 

Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị  

Ngành, 

lĩnh vực có 

phản ánh 

khiếu nại 

(PAKN) 

Số PAKN về quy định hành 

chính được tiếp nhận (bao gốm 

kỳ trước chuyển qua) 

Phản ánh xử lý PAKN về quy định hành chính 

Đăng tải công 

khai kết quả 

xử lý 
Tổng số 

Chia ra Đã xử lý Đang xử lý 

Số PAKN 

về hành vi 

hành 

chính 

Số PAKN về 

nội dung 

quy định 

hành chính 

Tổng số 

Chia theo nội dung 

PAKN 

Chia theo thời điểm 

tiếp nhận 

Tổng số 

Chia ra 

Số PAKN về 

hành vi 

hành chính 

Số PAKN 

về nội dung 

quy định 

hành chính 

Tiếp 

nhận mới 

trong kỳ 

Kỳ trước 

chuyển 

qua 

Số PAKN 

về hành vi 

hành chính 

Số PAKN 

về nội 

dung quy 

định hành 

chính 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Biểu số 06a/ VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017. 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC 

Quý II năm 2020 

 (Từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020) 

Đơn vị báo cáo:   

Sở Khoa học và  

Công nghệ  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:        /BC- SKHCN ngày       tháng 6 năm 2020) 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT 
Lĩnh vực, công việc 

giải quyết theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông 

Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Đã giải quyết 

Đang giải 

quyết 
Số mới 

tiếp nhận 

trực tuyến 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới tiếp 

nhận (trực 

tiếp hoặc dịch 

vụ bưu chính) 

Tổng 

số 

Trả 

sớm, 

đúng 

thời hạn 

Trả quá 

hạn 
Tổng số 

Chưa 

đến hạn 
Quá hạn 

Đúng 

thời hạn 

Quá 

thời hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 
Hoạt động khoa học 

và công nghệ  
16 06 02 08 12 12 0 04 04 0 16 12 0 04 

2 Sở hữu trí tuệ - - - - - - - - - - - - - - 

3 

Năng lượng nguyên 

tử, an toàn bức xạ và 

hạt nhân 

19 02 06 11 17 17 0 02 02 0 19 17 0 02 

4 
Tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng 
02 01 0 01 02 02 0 0 0 0 02 02 0 0 
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STT 
Lĩnh vực, công việc 

giải quyết theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông 

Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Đã giải quyết 

Đang giải 

quyết 
Số mới 

tiếp nhận 

trực tuyến 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới tiếp 

nhận (trực 

tiếp hoặc dịch 

vụ bưu chính) 

Tổng 

số 

Trả 

sớm, 

đúng 

thời hạn 

Trả quá 

hạn 
Tổng số 

Chưa 

đến hạn 
Quá hạn 

Đúng 

thời hạn 

Quá 

thời hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 Tổng số 37 09 08 20 31 31 0 06 06 0 37 31 0 06 
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Biểu số 06g/BTP/KSTT/KTTH 

Ban hành theo Thông tư số 

05/2014/TT-BTP ngày 

07/02/2014. 

NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP 

TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Quý II năm 2020 

 (Từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Khoa học và  

Công nghệ  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:      /BC- SKHCN ngày        tháng 6 năm 2020) 

I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN (Sở không có hồ sơ quá hạn) 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT Lĩnh vực, công việc giải quyết 
Số lượng hồ 

sơ 
Nguyên nhân quá hạn Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
 

   

II. CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH 

1) … 

STT TÊN TTHC NỘI DUNG VƯỚNG MẮC VĂN BẢN QPPL 

(1) (2) (3) (4) 
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